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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1064 /QĐ-ĐHL      Thừa Thiên Huế, ngày  20  tháng  11  năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH  

  Về việc cấp học bổng cho sinh viên đạt kết quả cao trong đợt xét tuyển đại học hệ 

chính quy vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế năm 2023 
  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT 

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học vùng 

và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

 Căn cứ Đề án tuyển sinh và Thông báo của Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế về việc 

tuyển sinh đại học hệ chính quy vào Đại học Huế năm 2023; 

  Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐĐH ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng đại 

học Đại học Huế về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Luật nhiệm kỳ 2020-

2025; 

        Căn cứ vào Biên bản họp ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng cấp học bổng cho 

sinh viên theo Đề án tuyển sinh năm 2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cấp học bổng cho sinh viên K47 có kết quả cao trong đợt xét tuyển sinh 

đại học hệ chính quy vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế năm 2023, gồm những sinh 

viên có tên sau: (có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Thời gian cấp, mức cấp học bổng theo Đề án tuyển sinh và Thông báo 

tuyển sinh đại học hệ chính quy vào Đại học Huế năm 2023. 

Điều 3. Trưởng phòng: Công tác sinh viên, Đào tạo, Kế hoạch - Tài chính và các 

sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, CTSV 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
Đoàn Đức Lương 

 



  

ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH  

Sinh viên được cấp học bổng cho sinh viên đạt kết quả cao trong đợt xét tuyển sinh 

đại học hệ chính quy vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế năm 2023 (Đóng học phí) 

 (Kèm theo Quyết định số:1064 /QĐ-ĐHL ngày 20  tháng 11 năm 2023 

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật) 

 

I. ĐIỂM XÉT TUYỂN TỪ 27 ĐIỂM TRỞ LÊN: 13 sinh viên   

Mức cấp: tương đương học phí năm học thứ 3 và thứ 4 của khóa học. 

Thời gian cấp học bổng: Năm học 2025 - 2026 và 2026 - 2027 

Danh sách sinh viên được cấp học bổng 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm XT Ngành TS 

1 23A5020680 Nguyễn Thị Phương  Thùy 22/6/2005 28.25 Luật kinh tế 

2 23A5020040 Nguyễn Thị Ngọc Anh 02/04/2005 28.25 Luật kinh tế 

3 23A5020001 Phạm Hà An 01/06/2005 28.25 Luật kinh tế 

4 23A5020822 Nguyễn Thị Hải Yến 03/08/2005 27.75 Luật kinh tế 

5 23A5020562 Nguyễn Thị  Quyên 01/09/2005 27.5 Luật kinh tế 

6 23A5020454 Trương Đức  Nhân 01/06/2005 27.5 Luật kinh tế 

7 23A5020780 Võ Thị Vân 03/02/2005 27.25 Luật kinh tế 

8 23A5020198 Nguyễn Thị Hảo 10/08/2005 27.25 Luật kinh tế 

9 23A5020333 Nguyễn Lê Thùy  Linh 12/09/2005 27.25 Luật kinh tế 

10 23A5010780 Vũ Phạm Huyền Trân 23/01/2005 27.7 Luật 

11 23A5010127 Phạm Trần Bình Dương 31/10/2005 27.7 Luật 

12 23A5010349 Lê Thị Diệu  Linh 04/09/2005 27.25 Luật 

13 23A5010052 Huỳnh Hồng Ngọc  Bảo 09/04/2005 27.00 Luật 

 

II. ĐIỂM XÉT TUYỂN TỪ 25 ĐIỂM TRỞ LÊN: 96 sinh viên  

         Mức cấp: tương đương học phí năm học thứ 3 của khóa học.  

         Thời gian cấp học bổng: Năm học 2025 - 2026 

         Danh sách sinh viên được cấp học bổng 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm XT Ngành TS 

1 23A5020030 Vũ Thị Châu Anh 21/12/2005 26.75 Luật kinh tế 

2 23A5020273 Nguyễn Đăng Huy 09/02/2005 26.75 Luật kinh tế 

3 23A5020254 Võ Ngọc  Hưng 28/11/2005 26.75 Luật kinh tế 

4 23A5020641 Trần Thị Lệ  Quyên 27/03/2005 26.75 Luật kinh tế 

5 23A5020586 Nguyễn Văn Sơn 18/08/2005 26.50 Luật kinh tế 

6 23A5020706 Trần Huyền  Trâm 20/07/2005 26.50 Luật kinh tế 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm XT Ngành TS 

7 23A5020081 Trần Thị Mai Chi 01/01/2005 26.25 Luật kinh tế 

8 23A5020046 Hồ Nguyễn Thục  Ánh 03/09/2005 26.25 Luật kinh tế 

9 23A5020617 Nguyễn Thị  Thảo 01/11/2005 26.25 Luật kinh tế 

10 23A5020726 Cái Thị Thu  Trang 17/05/2004 26.25 Luật kinh tế 

11 23A5020448 Trần Thị Ánh  Nguyệt 31/10/2005 26.25 Luật kinh tế 

12 23A5020535 Lý Nhật  Phương 19/05/2005 26.25 Luật kinh tế 

13 23A5020031 Mai Thị Lan Anh 10/06/2005 26.00 Luật kinh tế 

14 23A5020651 Hồ Thị Anh Thơ 04/06/2005 26.00 Luật kinh tế 

15 23A5020207 Nguyễn Hoàng  Hiệp 24/12/2005 26.00 Luật kinh tế 

16 23A5020612 Phạm Xuân Chí  Thanh 24/01/2005 26.00 Luật kinh tế 

17 23A5020599 Nguyễn Thanh Tâm 28/08/2004 25.75 Luật kinh tế 

18 23A5020303 Bùi Lê Quốc Khánh 14/08/2004 25.75 Luật kinh tế 

19 23A5020576 Vũ Thị Thu Quỳnh 22/09/2004 25.75 Luật kinh tế 

20 23A5020188 Siu Hằng 18/04/2005 25.75 Luật kinh tế 

21 23A5020348 Phạm Phương Loan 13/02/2005 25.75 Luật kinh tế 

22 23A5020479 Nguyễn Hoài Nhi 03/08/2005 25.50 Luật kinh tế 

23 23A5020412 Trần Duy Năng 15/04/2005 25.50 Luật kinh tế 

24 23A5020234 Nguyễn Phước  Hoàng 27/10/2005 25.50 Luật kinh tế 

25 23A5020008 Trần Thị  An 25/01/2005 25.50 Luật kinh tế 

26 23A5020730 Đoàn Huyền  Trang 05/03/2005 25.50 Luật kinh tế 

27 23A5020574 Nguyễn Như Quỳnh 16/12/2005 25.25 Luật kinh tế 

28 23A5020717 Phạm Thu Trang 28/09/2005 25.25 Luật kinh tế 

29 23A5020064 Bùi Khả Bình 15/07/2005 25.25 Luật kinh tế 

30 23A5020451 Lê Thị Thu Nguyệt 01/12/2005 25.25 Luật kinh tế 

31 23A5020804 Trần Thị Yến Vy 10/04/2005 25.25 Luật kinh tế 

32 23A5020138 Lê Công  Duy 22/02/2005 25.25 Luật kinh tế 

33 23A5020182 Nguyễn Thị  Hằng 30/01/2005 25.25 Luật kinh tế 

34 23A5020505 Bùi Văn Duy  Ninh 24/08/2005 25.25 Luật kinh tế 

35 23A5020282 Hồ Thu  Huyền 25/01/2005 25.25 Luật kinh tế 

36 23A5020331 Đỗ Vũ Hoài Linh 15/11/2005 25.00 Luật kinh tế 

37 23A5020392 Huỳnh Thị Xuân My 13/03/2005 25.00 Luật kinh tế 

38 23A5020144 Trần Thị Mỹ Duyên 05/10/2005 25.00 Luật kinh tế 

39 23A5020592 Nguyễn Xuân Tài 29/07/2005 25.00 Luật kinh tế 

40 23A5020287 Trần Thị Thanh Huyền 20/07/2005 25.00 Luật kinh tế 

41 23A5020288 Đinh Thị Khánh Huyền 30/08/2005 25.00 Luật kinh tế 

42 23A5020258 Nguyễn Thị Hương 10/11/2004 25.00 Luật kinh tế 

43 23A5020317 Dương Thị Lam 19/01/2005 25.00 Luật kinh tế 

44 23A5020743 Nguyễn Văn Cát Trịnh 19/06/2005 25.00 Luật kinh tế 

45 23A5020051 Mai Thị Ngọc  Ánh 19/01/2005 25.00 Luật kinh tế 

46 23A5020605 Phùng Quốc  Thái 02/10/2005 25.00 Luật kinh tế 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm XT Ngành TS 

47 23A5020593 Đỗ Thị Lê  Tâm 07/11/2005 25.00 Luật kinh tế 

48 23A5020643 Phạm Thị Mỹ  Lệ 29/01/2005 25.00 Luật kinh tế 

49 23A5020800 Trương Thị Hải  Vy 27/07/2005 25.00 Luật kinh tế 

50 23A5010021 Nguyễn Hồng  Anh 01/11/2005 26.75 Luật 

51 23A5010343 Nguyễn Thị Thùy  Linh 13/12/2005 26.75 Luật 

52 23A5010587 Phạm Thị Hà  Phương 22/12/2005 26.75 Luật 

53 23A5010345 Ngô Thị Khánh  Linh 28/02/2005 26.50 Luật 

54 23A5010418 Nguyễn Văn  Minh 21/12/2005 26.50 Luật 

55 23A5010384 Trần Thị  Luyến 02/06/2005 26.50 Luật 

56 23A5010101 Nguyễn Như Hoài  Diễm 14/08/2005 26.50 Luật 

57 23A5010004 Đỗ Đặng Khánh  An 17/04/2005 26.50 Luật 

58 23A5010642 Nguyễn Đức  Sang 26/05/2005 26.25 Luật 

59 23A5010813 Võ Thị Kiều  Trinh 10/11/2005 26.25 Luật 

60 23A5010170 Lê Ngọc  Hải 11/11/2005 26.25 Luật 

61 23A5010362 Nguyễn Thị Thùy  Linh 20/09/2005 26.25 Luật 

62 23A5010607 Nguyễn Hồng  Quân 06/04/2005 26.25 Luật 

63 23A5010312 Trương Thị Kiều  Lai 02/12/2005 26.25 Luật 

64 23A5010572 Đinh Vũ Hoàng  Phú 22/01/2005 26.25 Luật 

65 23A5010859 Nguyễn Tường  Vi 26/09/2005 26.25 Luật 

66 23A5010562 Đặng Thị Kiều  Oanh 04/11/2005 26.25 Luật 

67 23A5010720 Nguyễn Thị Cẩm  Thoa 04/11/2005 26.25 Luật 

68 23A5010377 Nguyễn Gia  Luân 29/06/2005 26.00 Luật 

69 23A5010470 Hoàng Đức  Nghĩa 16/04/2004 26.00 Luật 

70 23A5010864 Phạm Văn  Việt 25/01/2005 26.00 Luật 

71 23A5010038 Tôn Nữ Ngọc  Ánh 24/09/2005 26.00 Luật 

72 23A5010191 Nguyễn Thị Mỹ  Hạnh 01/05/2005 25.78 Luật 

73 23A5010061 Bùi Văn  Bình 01/11/2005 25.75 Luật 

74 23A5010717 Nguyễn Trần Quốc  Thịnh 14/03/2005 25.75 Luật 

75 23A5010130 Phan Thị Mỹ  Duyên 07/11/2005 25.75 Luật 

76 23A5010290 Đoàn Quốc  Khánh 30/09/2005 25.75 Luật 

77 23A5010295 Nguyễn Nhật  Khoan 18/02/2005 25.75 Luật 

78 23A5010257 Võ Như  Huy 10/02/2005 25.75 Luật 

79 23A5010302 Hàn Trung  Kiên 28/07/2005 25.50 Luật 

80 23A5010450 Nguyễn Thị  Nga 22/07/2005 25.50 Luật 

81 23A5010310 Đỗ Thanh  Kỳ 25/04/2005 25.50 Luật 

82 23A5010461 Lê Thị Phương  Ngân 07/08/2005 25.50 Luật 

83 23A5010902 Võ Hà  Yên 19/06/2005 25.50 Luật 

84 23A5010726 Nguyễn Trần Anh  Thư 13/10/2005 25.45 Luật 

85 23A5010445 Thái Phương  Nga 25/12/2005 25.25 Luật 

86 23A5010019 Hồ Ngọc Bảo  Anh 21/12/2005 25.25 Luật 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm XT Ngành TS 

87 23A5010027 Trương Đức  Anh 19/09/2005 25.25 Luật 

88 23A5010099 Nguyễn Tấn  Đạt 30/11/2005 25.25 Luật 

89 23A5010269 Trương Văn  Huy 12/06/2005 25.25 Luật 

90 23A5010063 Nguyễn Thị  Bình 19/08/2005 25.00 Luật 

91 23A5010070 Phan Thị Kiều  Châu 07/08/2005 25.00 Luật 

92 23A5010678 Hoàng Xuân  Thanh 13/04/2005 25.00 Luật 

93 23A5010748 Trần Thị Thu  Thùy 01/01/2005 25.00 Luật 

94 23A5010244 Trần Hữu  Hưng 16/06/2005 25.00 Luật 

95 23A5010462 Trần Thị Tuyết  Ngân 04/11/2005 25.00 Luật 

96 23A5010542 Nguyễn Quỳnh  Như 20/10/2005 25.00 Luật 

 

III. HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN, GIỎI NĂM HỌC LỚP 12: 02 sinh viên  

      Mức cấp: tương đương học phí năm học thứ 2 của khóa học.   

       Thời gian cấp học bổng: Năm học 2024 - 2025 

      Danh sách sinh viên được cấp học bổng: 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Ngành TS 

1 23A5010863 Nguyễn Hoàng  Việt 13/10/2004 Luật 

2 23A5010896 Hà Thị Như  Ý 12/09/2005 Luật 

 

IV. HỌC SINH TRƯỜNG THPT GIỎI NĂM LỚP 11, LỚP 12; KHÁ TRONG 03 NĂM HỌC 

VÀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NGOẠI NGỮ: 17 sinh viên 

            Mức cấp: tương đương học phí học kỳ I năm học thứ 2 của khóa học.  

Thời gian cấp học bổng: Học kỳ I năm học 2024 - 2025 

           Danh sách sinh viên được cấp học bổng 

STT Mã SV Họ và tên  Ngày sinh Ngành TS 

1 23A5020143 Bùi Trịnh Thùy Duyên 28/08/2005 Luật kinh tế 

2 23A5020285 Phạm Hoàng Ngọc Huyền 30/06/2005 Luật kinh tế 

3 23A5020402 Đặng Phan Ly Na 09/11/2005 Luật kinh tế 

4 23A5020413 Nguyễn Đình Nên 10/02/2004 Luật kinh tế 

5 23A5020422 Nguyễn Kiều Ngân 19/12/2005 Luật kinh tế 

6 23A5020488 Châu Bùi Khánh Như 15/07/2005 Luật kinh tế 

7 23A5010040 Lê Thị Ngọc Ánh 09/02/2005 Luật 

8 23A5010090 Võ Thị Kim Cúc 07/10/2005 Luật 

9 23A5010107 Nguyễn Trần Tâm Đoan 11/11/2005 Luật 

10 23A5010142 Huyền Nữ Trà Giang 17/09/2005 Luật 



11 23A5010174 Lại Thị Thuý  Hân 14/12/2005 Luật 

12 23A5010210 Trần Chí  Hiếu 13/02/2005 Luật 

13 23A5010286 Nguyễn Thị Khanh 15/01/2005 Luật 

14 23A5010308 Bùi Thị Hoàng Kim 03/07/2005 Luật 

15 23A5010773 Thái Thị Thùy Trâm 15/07/2005 Luật 

16 23A5010790 Lê Thị Bích Trang 05/08/2005 Luật 

17 23A5010808 Lê Thị Kim Trinh 25/10/2005 Luật 

 

V. HỌC SINH ĐOẠT GIẢI NHẤT, NHÌ, BA TRONG CÁC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 

CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRUNG ƯƠNG CÁC NĂM 2021, 2022, 2023 (TOÁN, VẬT LÝ, HÓA 

HỌC, NGỮ VĂN, LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ, TIẾNG ANH, TIẾNG PHÁP): 12 sinh viên 

          Mức cấp: tương đương học phí học kỳ I năm học thứ 2 của khóa học.  

          Thời gian cấp học bổng: Học kỳ I năm học 2024 - 2025 

          Danh sách sinh viên được cấp học bổng 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Ngành TS 

1 23A5020752 Trần Đinh Cẩm  Tú 06/11/2005 Luật kinh tế 

2 23A5020185 Phan Thị Thu  Hằng 11/06/2005 Luật kinh tế 

3 23A5010315 Nguyễn Viết  Lãm 29/03/2005 Luật 

4 23A5010337 Nguyễn Thùy  Linh 04/03/2005 Luật 

5 23A5010249 Hoàng Thị Thu  Hương 02/07/2005 Luật 

6 23A5010079 Nguyễn Võ Quỳnh  Chi 31/07/2005 Luật 

7 23A5010132 Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 11/08/2005 Luật 

8 23A5010340 Ngô Phạm Mỹ  Linh 13/09/2005 Luật 

9 23A5010880 Phan Trần Hạ  Vy 16/12/2005 Luật 

10 23A5010851 Dương Thị Hồng  Vân 20/02/2005 Luật 

11 23A5010028 Ngô Hoàng Minh  Anh 18/02/2005 Luật 

12 23A5010306 Nguyễn Vũ  Kiệt 17/06/2005 Luật 

 Danh sách này gồm có 140 sinh viên K47 được cấp học bổng tuyển sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH  

Sinh viên được cấp học bổng cho sinh viên đạt kết quả cao trong đợt xét tuyển sinh 

đại học hệ chính quy vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế năm 2023 (Miễn học phí) 
(Kèm theo Quyết định số: 1064 /QĐ-ĐHL ngày  20  tháng 11 năm 2023  của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật) 

 

I. ĐIỂM XÉT TUYỂN TỪ 27 ĐIỂM TRỞ LÊN: 01 sinh viên   

Mức cấp: tương đương học phí năm học thứ 3 và thứ 4 của khóa học. 

Thời gian cấp học bổng: Năm học 2025 - 2026 và 2026 - 2027 

Danh sách sinh viên được cấp học bổng 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm XT Ngành TS 

1 23A5020724 Võ Thị Thu  Trang 10/04/2005 27.50 Luật kinh tế 

 

II. ĐIỂM XÉT TUYỂN TỪ 25 ĐIỂM TRỞ LÊN: 01 sinh viên  

         Mức cấp: tương đương học phí năm học thứ 3 của khóa học.  

         Thời gian cấp học bổng: Năm học 2025 - 2026 

         Danh sách sinh viên được cấp học bổng 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm XT Ngành TS 

1 23A5010689 Trương Thị Thảo 04/01/2005 26.00 Luật 

Danh sách này gồm có 02 sinh viên K47 được cấp học bổng tuyển sinh. 
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